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MÃ MÔN: CS201 Học kỳ : 

Thời gian : 09/2013 Lần thi : 1

A P Q H L M I F

10% 10% 0% 0% 25% 0% 0% 55% SỐ CHỮ

1 172329051 Trần Thị Chinh B17VT_KDN 10 10 9 8 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

2 172329052 Nguyễn Thị Thùy Dung B17VT_KDN 9 9 8 5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

3 172329053 Ngô Viết Hưng B17VT_KDN 10 10 9 9 9.2 Chín Phẩy Hai 0

4 172329054 Trần Hương Mai B17VT_KDN 10 10 6 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

5 172329055 Lê Thị Ngọc Mai B17VT_KDN 10 10 7 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

6 172329056 Nguyễn Thị Thanh Nhàn B17VT_KDN 10 10 9 9 9.2 Chín Phẩy Hai 0

7 172339076 Lê Thị Oanh B17VT_QTH 10 10 7 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

8 172329057 Nguyễn Thị Hoài Phương B17VT_KDN 10 8 7 5 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

9 172329058 Nguyễn Thanh Sang B17VT_KDN 10 10 7 8 8.2 Tám Phẩy Hai 0

10 172329059 Trần Thị Thanh Thúy B17VT_KDN 10 10 7 6 7.1 Bảy Phẩy Một 0

11 172329060 Bùi Thị Thúy B17VT_KDN 10 10 5 7 7.1 Bảy Phẩy Một 0

12 172329061 Lê Thị Thanh Thúy B17VT_KDN 10 10 8 7 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

STT
SỐ

LƯỢNG

1 12

2 0

12

Đà nẵng, ngày 25 tháng 09 năm 2013

NGƯỜI LẬP PP. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC

TỔNG CỘNG : 100%

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * VĂN BẰNG 2 - KHÓA 3 * CS VŨNG TÀU

MÔN:    TIN HỌC ỨNG DỤNG  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

Số sinh viên đạt 100%

Số sinh viên nợ

TỶ LỆ

(%)

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

               TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP
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Phạm Ngọc Tĩnh ThS. Nguyễn Ân
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NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ


